TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU
   Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn

BẢNG KIỂM CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT TẠI BUỒNG BỆNH
	TTYT:………………………………………………….
	Ngày:  ......./......./201....                                                   

	Đơn vị:……………………………………………………...
	Buồng bệnh:………………………………………………

	TT
	Loại bề mặt
	Đạt
	Không đạt
	Không đánh giá
	Cách đánh giá

	1
	Màn/mành cửa 
	
	
	
	Đạt: các bề mặt dọc, ngang, con lăn không có bụi, vết bẩn, mùi khó chịu

	2
	Quang treo/móc treo
	
	
	
	Đạt: không có vết bẩn, bụi, dịch/chất lỏng bám trên bề mặt

	3
	Bình hóa chất VST
	
	
	
	Đạt: không có vết bẩn, bụi, mùi khó chịu, hóa chất VST tràn ra bề mặt

	4
	Tay nắm cửa
	
	
	
	Đạt: không có vết bẩn, bụi, mùi khó chịu, dịch/chất lỏng tràn ra bề mặt

	5
	Tường 
	
	
	
	Đạt: không có vết bẩn, bụi, dịch/chất lỏng bám trên bề mặt

	6
	Công tắc/bật 
	
	
	
	Đạt: không có vết bẩn, bụi, dịch/chất lỏng 

	7
	Bảng điều khiển điều hòa
	
	
	
	Đạt: không có vết bẩn, bụi, dịch/chất lỏng 

	8
	Quạt
	
	
	
	Đạt: không có vết/chất bẩn, bụi, không có dịch/chất lỏng tràn ra bề mặt

	9
	Đèn
	
	
	
	Đạt: không có vết/chất bẩn, bụi, không có dịch/chất lỏng tràn ra bề mặt

	10
	Bồn rửa tay
 
	
	
	
	Đạt: không có mảnh vụn/võ, rác, mảng bám, vết bẩn, bụi, mùi khó chịu, cặn xà phòng

	11
	Hộp khăn lau tay
	
	
	
	Đạt: không có vết bẩn, bụi, dịch/chất lỏng bám trên bề mặt

	14
	Cửa kính
	
	
	
	Đạt: mặt trong và mặt ngoài  không có mùi khó chịu, mảng bám, vết bẩn, dấu ngón tay. Các góc, cạnh không có chất bẩn tích tụ và không có các vật liệu bám trên bề mặt kính

	16
	Tủ
	
	
	
	Đạt: nóc tủ, cửa tủ, khung tủ, ngăn tủ không có mùi khó chịu, bụi, vết/chất bẩn. Mọi mảnh vụn, rác được loại bỏ khỏi các ngăn tủ, ngăn kéo

	17
	Tủ lạnh
	
	
	
	Đạt: nóc tủ, cửa tủ, khung tủ, ngăn tủ không có mùi khó chịu, bụi, vết/chất bẩn. Mọi mảnh vụn, rác được loại bỏ khỏi các ngăn tủ, ngăn kéo

	18
	Ghế
	
	
	
	Đạt: thành tựa, chân ghế, tay vịn,  mặt trên/mặt dưới chỗ ngồi không có mùi khó chịu, vết/chất bẩn, bụi, không có dịch/chất lỏng tràn ra bề mặt

	19
	Cửa sổ
	
	
	
	Đạt: khung cửa, ngưỡng cửa không có mùi khó chịu, vết/chất bẩn, bụi, không có dịch/chất lỏng tràn ra bề mặt

	20
	Ti vi
	
	
	
	Đạt: không có, vết/chất bẩn, bụi, không có dịch/chất lỏng tràn ra bề mặt

	22
	Bàn đêm
	
	
	
	Đạt: mặt trên, mặt dưới bàn không có mùi khó chịu, bụi, vết/chất bẩn. Mọi mảnh vụn, rác được loại bỏ khỏi các ngăn kéo

	23
	Bàn 
	
	
	
	Đạt: mặt trên, mặt dưới bàn không có mùi khó chịu, bụi, vết/chất bẩn. Mọi mảnh vụn, rác được loại bỏ khỏi các ngăn kéo

	24
	Giường 
	
	
	
	Đạt: thành giường, bảng điều khiển đầu giường không có mùi khó chịu, bụi, vết/chất bẩn, không có dịch/chất lỏng tràn ra bề mặt

	25
	Chuông gọi
	
	
	
	Đạt: không có vết/chất bẩn, bụi, không có dịch/chất lỏng tràn ra bề mặt

	26
	Bảng đầu giường
	
	
	
	Đạt: khô, không có vết bẩn có thể làm sạch, bụi, mảng bám; dấu vết lạ. 

	27
	Bảng, biển hướng dẫn 
	
	
	
	Đạt: khô, không có vết bẩn có thể làm sạch, bụi, mảng bám; dấu vết lạ. 

	28
	Thùng gom chất thải
	
	
	
	Đạt: Không có rác để quá 3/4 thùng/hộp thu gom chất thải, không có mùi khó chịu, không có vết bẩn, dịch/chất lỏng ở mặt trong và mặt ngoài thùng/hộp gom chất thải

	29
	Sàn nhà
	
	
	
	Đạt: khô, không có vết bẩn có thể làm sạch, bụi, mảng bám (dầu, mỡ, khói v.v);  dấu vết lạ. không có dịch/chất lỏng tràn ra bề mặt

	30
	Khác……………….…………………….
	
	
	
	


Lưu ý: Kết quả đánh giá = Tổng số loại bề mặt được đánh giá ĐẠT/Tổng số loại bề mặt được đánh giá/   
- Loại bề mặt nào không có sẽ không đánh giá.                                                               

         Người kiểm tra 

                                                                            (Ký tên, ghi rõ họ tên)
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